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Thông tin này được yêu cầu để giúp cảnh sát xác định danh tính và vị trí của Bị Đơn để cung cấp cho Bị Đơn bản sao bất kỳ Lệnh Kiềm chế  
nào được ban hành. Xin vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. 
 TÊN CỦA BỊ ĐƠN 
 

NGÀY SINH (tháng có 2 chữ số/ngày 
có 2 chữ số/năm có 4 chữ số) 
 NHỮNG TÊN KHÁC ĐƯỢC BỊ ĐƠN SỬ DỤNG, NẾU CÓ 

 
NƠI SINH 
 

TÊN THỜI CON GÁI CỦA MẸ (HỌ & TÊN) 
 

TÊN CỦA CHA (HỌ & TÊN) 
 

SỐ AN SINH XÃ HỘI 
 

GIỚI TÍNH /  
 

 NAM  
 NỮ 

CHỦNG TỘC MẮT TÓC CHIỀU CAO CÂN NẶNG CÓ SẴN ẢNH KHÔNG?  
(rất hữu ích để nhận dạng) 

 CÓ      KHÔNG 

NGOẠI HÌNH CÁC ĐẶC ĐIỂM DIỆN MẠO KHÁC (râu, kính, sẹo, hình xăm, nước da, kiểu tóc) 

ĐỊA CHỈ NHÀ RIÊNG CỦA BỊ ĐƠN (SỐ NHÀ, ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, BANG, ZIP) 
 

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG CỦA BỊ ĐƠN 
 

SỐ CĂN HỘ 
 

SỐ TẦNG 
 

TÊN TRÊN CỬA/HÒM THƯ 
 

 BỊ ĐƠN CÓ HIỂU TIẾNG ANH KHÔNG?          CÓ      KHÔNG  
  
NẾU KHÔNG, BỊ ĐƠN HIỂU NGÔN NGỮ NÀO? 
 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG/NƠI LÀM VIỆC CỦA BỊ ĐƠN 
 

SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI LÀM VIỆC 
 

ĐỊA CHỈ NƠI LÀM VIỆC (SỐ, ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, ZIP) 
 

CHỨC DANH  

BỘ PHẬN GIỜ LÀM VIỆC 

NHỮNG NƠI KHÁC CÓ THỂ TÌM THẤY BỊ ĐƠN (bạn bè, quán bar, họ hàng, nơi thường lui tới) 
 

NƠI THÍCH HỢP NHẤT TÌM THẤY BỊ 
ĐƠN 
 

BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ XE CÓ 
ĐỘNG CƠ 
 

NĂM 
 

NHÀ SẢN 
XUẤT 
 

KIỂU MẪU 
 

MÀU 
 

THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP NHẤT ĐỂ 
TÌM BỊ ĐƠN 
 

BỊ ĐƠN CÓ HAY KHÔNG: (mô tả rất ngắn gọn) 
 

Đã từng có hành vi bạo lực với nhân viên cảnh sát?    KHÔNG   CÓ 
 

Đã từng sử dụng/lạm dụng ma túy hoặc rượu?   KHÔNG         CÓ Loại nào? 
 

Dùng súng, có đăng ký mang hoặc sở hữu súng?   KHÔNG          CÓ Loại nào? 
 

Vấn đề tâm thần/tình cảm?   KHÔNG           CÓ Loại nào? 
  

 
BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÁC CÓ THỂ HỮU ÍCH TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ BỊ ĐƠN 
 

NGÀY KÝ (tháng có 2 chữ 
số/ngày có 2 chữ số/năm có 4 
chữ số) 
 

TÊN VIẾT IN CỦA NGUYÊN ĐƠN 
 

CHỮ KÝ CỦA NGUYÊN ĐƠN 
 

X 
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